PHỤ LỤC: DANH MỤC CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM DÙNG CHO SẢN PHỤ VÀ NHI SƠ SINH CỦA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU NĂM 2026
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Quy cách
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá

	1
	Tả em bé sơ sinh (Tã dán)
	Tã dán UniDry, Size S (3-7kg), hoặc tương đương.
Lõi hạt siêu thấm, bề mặt lưới 3D mềm mại, Thun lưng và chân co dãn, màng đáy thoáng khí đa chiều, vạch báo thay tả tiện lợi. 
Trọng lượng: ≥ 300 gsm/bọc.
	10 miếng/bọc
	Việt Nam
	Bọc
	1
	

	2
	Nước uống đóng chai
	Aquafina hoặc tương đương.
	500ml
 chai
	Việt Nam
	Chai
	1
	

	3
	Băng vệ sinh (Bạch Tuyết)
	Băng vệ sinh lưới Bạch Tuyết, 100% bông xơ tự nhiên giúp an toàn với da nhạy cảm và vùng da bị tổn thương. 
(Sử dụng cho phụ nữ sau sinh)
Trọng lượng: ≥ 100 gsm/bọc
	10 miếng/gói
	Việt Nam
	Gói
	1
	

	4
	Tã quần
	SunMate hoặc tương đương.
- Size L
-Chất liệu vải không dệt thấm hút nhanh, ngừa thấm ngược hiệu quả, giúp luôn khô thoáng, thoải mái cho người sử dụng. 
- Rãnh dẫn thấm: tăng tốc độ thấm hút, giúp chất lỏng phân tán và thấm đều hai bên nhanh chóng, giúp ngăn tràn hiệu quả. 
- Lớp thấm hút thông minh 3 chiều (ADL): giúp da luôn khô thoáng, ngăn thấm ngược tối ưu. 
- Vách chống trào kép: sạch sẽ vượt trội nhờ khả năng khóa chất lỏng bên trong với 2 vách chống trào kép ôm sát cơ thể
- Hạt siêu thấm và kháng khuẩn: ngăn ngừa tình trạng hăm tã và kích ứng da, giúp kháng khuẩn, khử mùi. 
- Màng đáy dạng vải thoáng khí: giúp tránh hầm bí, giữ da luôn khô thoáng và vệ sinh 
- Có vạch báo tã đầy, giúp người chăm sóc thuận tiện hơn 
	10 miếng/bọc
	Việt Nam
	Gói
	1
	

	5
	Tấm lót
	SunMate hoặc tương đương.
Kích thước: 60x70cm, Size L+, được sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP và chứng nhận quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001.
-Lõi siêu thấm tác động kép với hạt siêu thấm – kháng khuẩn – khử mùi: Tăng khả năng thấm hút vượt trội, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và giảm thiểu mùi khó chịu. 
-Rãnh thoáng khí: rãnh kim cương (kích thước 60cmx70cm) 
-Thiết kế trải rộng: Tối đa diện tích bề mặt, giúp người dùng thoải mái trong mọi cử động. 
-Chống tràn tối ưu: Cấu trúc 5 lớp cùng màng đáy PE, chống tràn, ngăn ngừa tuyệt đối chất lỏng rò rỉ ra ngoài, giữ bề mặt luôn sạch sẽ. 
- 4 góc khóa dán cố định: giúp định vị tấm lót, chống xê dịch trong quá trình sử dụng.
	10 Miếng/Gói
	Việt Nam
	Gói
	1
	

	6
	Tã người lớn (tã dán)
	SunMate hoặc tương đương.
- Size L
-Chất liệu vải không dệt thấm hút nhanh, ngừa thấm ngược hiệu quả, giúp luôn khô thoáng, thoải mái cho người sử dụng. 
- Rãnh dẫn thấm: tăng tốc độ thấm hút, giúp chất lỏng phân tán và thấm đều hai bên nhanh chóng, giúp ngăn tràn hiệu quả. 
- Lớp thấm hút thông minh 3 chiều (ADL): giúp da luôn khô thoáng, ngăn thấm ngược tối ưu. 
- Vách chống trào kép: sạch sẽ vượt trội nhờ khả năng khóa chất lỏng bên trong với 2 vách chống trào kép ôm sát cơ thể
- Hạt siêu thấm và kháng khuẩn: ngăn ngừa tình trạng hăm tã và kích ứng da, giúp kháng khuẩn, khử mùi. 
- Màng đáy dạng vải thoáng khí: giúp tránh hầm bí, giữ da luôn khô thoáng và vệ sinh 
- Có vạch báo tã đầy, giúp người chăm sóc thuận tiện hơn 
	SL: 10 miếng/gói
	Việt Nam
	Gói
	1
	

	7
	Giấy Pelure (Dùng cho sản phụ)
	Giấy thấm dầu (Dùng cho sản phụ) hoặc tương đương.
Kích thước: 60cm x 80cm.
Trọng lượng: ≥ 125 gsm/xấp
	SL: 10 miếng/xấp
	Việt Nam
	Xấp
	1
	

	9
	Khăn lông trắng (Dùng quấn em bé sơ sinh) 
	Khăn lông trắng (Dùng quấn em bé sơ sinh)  hoặc tương đương.
- Kích thước: 60x120 cm
- Độ dày: 2-3 lớp 
- Chất liệu: cotton, sợi tre, muslin, hoặc sợi tơ tằm mềm mại, không gây kích ứng da.
- Màu sắc: trắng
- Trọng lượng: ≥ 300 gsm
	
	Việt Nam
	Cái
	1
	

	10
	Khăn sữa (Dùng cho em bé sơ sinh)
	Khăn sữa (Dùng cho em bé sơ sinh) hoặc tương đương.
-Chất xô cực mịn, dày dặn không dão không xù khi giặt máy, xô 100% cotton đảm bảo thấm hút rất nhanh, phù hợp với da bé sơ sinh. Khăn 3 lớp.
- Màu sắc: trắng
- Kích thước bao bì (dài x rộng x cao, cm): 16 x 13 x 6
-  Khối lượng bao bì (kg): ≥ 0.22
-  Kích thước sử dụng (dài x rộng x cao, cm): 30 x 25 x 0.25
-  Chất liệu: 100% Cotton
- Quy cách: gói 10 cái
-  Độ tuổi: Dành cho trẻ sơ sinh
	SL: 10 cái/ hộp
	Việt Nam
	Hộp
	1
	

	11
	Khăn ướt dày
	Agi hoặc tương đương
- Kích thước bao bì (dài x rộng x cao, cm): 19 x 8 x 11
-  Khối lượng bao bì (kg): ≥ 0.715
-  Đóng gói: 100 tờ.
-  Loại: An toàn cho bé sơ sinh, Không mùi, kháng khuẩn.
	SL: 100 tờ/ bọc
	Việt Nam
	Bọc
	1
	

	12
	Khăn giấy vuông
	
Emos hoặc tương đương.
Đóng gói: 100 tờ, bao gồm 2 lớp
Màu sắc: trắng, rập nổi.
Thành phần: 100% bột giấy
Thông số kỹ thuật:
- Chất liệu: 100% bột giấy thuần khiết
- Số lượng: 100 tờ (300x300 mm)
- Kích thước: 17x17x10 (cm)
- Trọng lượng: 200g
- Đặc điểm quan trọng: mềm, dẻo dai và thấm nước tốt, an toàn cho bé sơ sinh
	SL: 100 tờ/ bọc
	Việt Nam
	Bọc
	1
	



